
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 14-TK /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_TK3DH – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

1 DH91803832 Bùi Thị Loan Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH91804319 Nguyễn Thanh Bình 

3 DH91709024 Trần Hùng Chiến 

4 DH91802985 Lê Hồng Cường 

5 DH91804394 Phạm Ngọc Diệu 

6 DH91800897 Nguyễn Phương Duy 

7 DH91806421 Huỳnh Ngọc Đạt 

8 DH91804667 Nguyễn Ngọc Hạnh 

9 DH91804659 Phạm Thanh Hằng 

10 DH91800750 Diệp Gia Hân 

11 DH91801313 Phạm Lê Gia Hân 

12 DH91800837 Trần Quốc Hoàn 

13 DH91804704 Trần Minh Hoàng 

14 DH91804734 Trần Đức Anh Hùng 

15 DH91804780 Đồng Nhật Huyền 

16 DH91800689 Nguyễn Trần Điền Hy 

17 DH91800713 Trần Mộng Kha 

18 DH91806277 Trần Quốc Khải 

19 DH91802451 Phạm Duy Khánh 

20 DH91804917 Phương Tuấn Kiệt 

21 DH91805003 Đinh Hoàng Lĩnh 

22 DH91803664 Trần Quốc Long 

23 DH91804956 Lưu Văn Lợi 

24 DH91804184 Trần Tuấn Lợi 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

25 DH91801753 Phan Nhật Nam 

Không nộp hồ sơ 

26 DH91800194 Huỳnh Bảo Nghi 

27 DH91702807 Nguyễn Thùy Như Ngọc 

28 DH91801055 Trần Hạnh Nguyên 

29 DH91801170 Nguyễn Thanh Nhã 

30 DH91801205 Châu Ngọc Tú Nhi 

31 DH91800351 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 

32 DH91801918 Chung Tiến Phát 

33 DH91800110 Hoàng Phong 

34 DH91803918 Phạm Nguyễn Huy Phúc 

35 DH91803856 Nguyễn Văn Quân 

36 DH91805484 Nguyễn Thị Hồng Son 

37 DH91803827 Huỳnh Thái Thạch 

38 DH91805557 Nguyễn Kim Ngọc Thành 

39 DH91803235 Trần Trung Thành 

40 DH91806225 Trương Trần Ngọc Thảo 

41 DH91709014 Lê Anh Đức Thiện 

42 DH91805657 Lê Trí Thông 

43 DH91805678 Nguyễn Thanh Thuận 

44 DH91805684 Đào Nguyễn Xuân Thùy 

45 DH91701390 Lê Vĩnh Tín 

46 DH91803001 Lê Ngọc Trân 

47 DH91800239 Nguyễn Phát Triển 

48 DH91800654 Nguyễn Long Triều 

49 DH91805974 Nguyễn Thị Vi Tuyền 

50 DH91800116 Lương Hàn Uyên 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

51 DH91702889 Lâm Hoàng Việt 

Không nộp hồ sơ 52 DH91802059 Quách Phú Vinh 

53 DH91806105 Hồ Thị Mai Xuân 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký) (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


